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Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C 

Họ tên: ………………… 

Lớp: 5……..                                                         

Thứ ……ngày ……  tháng 01  năm 2021 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I NĂM 

HỌC 2020- 2021 

MÔN  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5 

I. PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? M1 

A.  3 / 2 /1917                                                       

B.  3 / 2 /1930 

 C.  3 / 2 /1940                                                        

 D.  3 / 2 /1945 

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám, biện pháp để đẩy lùi giặc dốt là: M2   

A. Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em. 

B. Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy. 

C. Đưa người ra nước ngoài học tập. 

D. Thưởng cho những người tích cực đi học. 

Câu 3:  Năm 1862 ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình 

Tây Đại Nguyên Soái”? M1 

A. Tôn Thất Thuyết 

B.  Phan Đình Phùng 

C.  Trương Định 

D.  Hàm Nghi 

Câu 4:  Đầu xuân 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Ở nước ta 

diễn ra tại: M2 

A.  Quảng trường Ba Đình.(Hà Nội) 

B.  Hang Pắc Bó (Cao Bằng) 

C.  Hồng Kông (Trung Quốc) 
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D.  Bắc cạn; Cao Bằng. 

Câu 5:  Nguyễn Tất Thành sinh năm nào ? ở đâu ? M3 

     A. 1867, Huyện Nam Đàn ,tỉnh Nghệ An. 

     B. 1890, Huyện Nam Đàn ,tỉnh Nghệ An. 

     C. 1858, Huyện Sơn Tịnh ,tỉnh Quảng Ngãi. 

     D. 1980 Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Câu 6: Em hãy chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ chấm cho phù hợp khi nói 

về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. M4 

a) Địa điểm:………………………………………………………… 

b) Người chủ trì : …………………………………………………... 

c) Kết quả của hội nghị :…………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

II.  PHẦN ĐỊA LÍ 

  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 đến câu 

6). 

Câu 1.  Số dân tộc trên đất nước ta là : M1 

 A. 45   B. 54    C. 55                         D. 64 

Câu 2. Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: M1 

A. Chăn nuôi. 

B. Trồng trọt. 

C. Chăn nuôi và trồng trọt. 

D. Thủy sản. 

Câu 3. Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa  ở nước ta: M2 

          A. Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa. 
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          B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. 

          C. Nhiệt độ thấp, gió mưa thay đổi theo mùa. 

Câu 4.  Phần đất liền nước ta giáp với các nước: M3 

A. Trung Quốc. 

B.  Lào,Thái Lan, Cam  Pu Chia. 

C.  Lào, Trung Quốc, Cam  Pu Chia. 

Caâu 5: Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước? M3 

 A. Hải Phòng B. Huế C. Đà Nẵng  D. Hồ Chí Minh  

Caâu 6: Nêu các điều kiện để TP HCM trở thành Trung tâm Công Nghiệp lớn nhất 

của cả nước? M4 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 

 

      LỊCH SỬ    ĐỊA LÝ 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 B 0,5 điểm 1 B 0,5 điểm 

2 A 0,5 điểm 2 C 0,5 điểm 

3 C 0,5 điểm 3 A 0,5 điểm 

4 C 0,5 điểm 4 C 0,5 điểm 

5 B 0,5 điểm 5 D 0,5 điểm 

Caâu 6: 2.5 điểm  

  Điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất 

cả nước: 

- Giao thông thuận lợi.  (0.5đ) 

- Là trung tâm văn hoá, khoa học kĩ thuật. (0.5đ) 

- Có nhiều vốn đầu tư nước ngoài. (0.5đ) 

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao. (0.5đ) 

- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm. (0.5đ) 

Câu 6: 2,5 điểm. 

a) Hồng Công (Trung Quốc) (0,5 điểm) 

b) Người chủ trì: Nguyễn Ái Quốc (0,5 điểm) 

c) Kết quả của hội nghị : 

- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất, 

lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,75 điểm) 

- Đề ra đường lối cách mạng nước ta. (0,75 điểm) 
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BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – 

CUỐI KÌ I 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 + 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Hơn 80 năm chống thực 

dân Pháp xâm lược và đô 

hộ (1858 – 1945) 

Số câu 4  1   1 5 1 

Câu số 
1; 2; 3; 

4 
 5   6   

Số điểm 2đ  0.5đ   2.5 2.5 đ 2.5 

2.  Bảo vệ chính quyền 

non trẻ, trường kì kháng 

chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954) 

Số câu         

Câu số         

Số điểm         

3 . Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

Số câu 2  2    4 0 

Câu số 2; 3  3; 4      

Số điểm 1đ  1đ      

4 . Dân cư và các ngành 

kinh tế của nước ta 

Số câu 1     1 1 1 

Câu số 1     6   

Số điểm 0.5đ     2.5 đ   

Tổng số câu 7 0 3 0  2 5 2 

Tổng số 7 3 2 7 

Tổng số điểm 3.5 điểm 1.5điểm 5 điểm 10 điểm 

 

 


